
 

Tiếng Nước Tôi 1                                                                                       

 

Bài 1: Dấu 
Thứ Hai:  Đánh Vần 
(Giúp các em đánh vần những từ sau đây.) 

a c-á cá 
 

a l-á lá 
 

e b-é bé 
 

ê d-ế dế 
 

i b-í bí 
 

ô b-ố bố 
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Thêm Dấu 
(Đọc các từ ở trang P-1 phần Phu ̣Luc̣ của sách học cho các em thêm dấu.) 

 

  sắc 

 

  

  

  

  

 
 

  

bô bi 

dê be 

la ca 
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Thứ Ba:  Đánh Vần 
(Giúp các em đánh vần những từ sau đây.) 

o b-ò bò 
 

o c-ò cò 
 

a c-à cà 
 

u d-ù dù 
 

ê h-ề hề 
 

ư tr-ừ trừ 
77  

––  33  

44 
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Thêm Dấu 
(Đọc các từ ở trang P-1 phần Phu ̣Luc̣ của sách học cho các em thêm dấu.) 

 

  huyền 

 

  

  

  

  

 

77  

––  33  

44  

  

trư hê 

du ca 

co bo 
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Thứ Tư:  Đánh Vần 
(Giúp các em đánh vần những từ sau đây.) 

ô t-ổ tổ 
 

ô r-ổ rổ 
 

u t-ủ tủ 
 

ê b-ể bể 
 

a v-ả vả 
 

i ch-ỉ chỉ 
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Thêm Dấu 
(Đọc các từ ở trang P-1 phần Phu ̣Luc̣ của sách học cho các em thêm dấu.) 

 

  hỏi 
 

  

  

  

  

  

  

chi va 

bê tu 

rô tô 
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Thứ Năm:  Đánh Vần 
(Giúp các em đánh vần những từ sau đây.) 

u m-ũ mũ 
 

u h-ũ hũ 
 

e v-ẽ vẽ 
 

ơ v-ỡ vỡ  

ê r-ễ rễ 
 

ô g-ỗ gỗ  
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Thêm Dấu 
(Đọc các từ ở trang P-1 phần Phu ̣Luc̣ của sách học cho các em thêm dấu.) 

 

  ngã 

 

  

  

 

 

  

 

 

  

gô rê 

vơ ve 

hu mu 
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Thứ Sáu:  Đánh Vần 
(Giúp các em đánh vần những từ sau đây.) 

e m-ẹ mẹ 
 

ê k-ệ kệ 
 

o b-ọ bọ 
 

u c-ụ cụ 
 

u v-ụ vụ 
 

i ch-ị chị 
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Thêm Dấu 
(Đọc các từ ở trang P-1 phần Phu ̣Luc̣ của sách học cho các em thêm dấu.) 

  nặng 
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